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     Ba Đình, ngày        tháng      năm 2024. 

 

                   Kính gửi: Các Ông Trưởng khu phố. 

 

 

Thực hiện Công văn số 3757/UBND-LĐTBXH ngày 25 tháng 10 năm 

2024 của UBND thị xã Bỉm Sơn về việc triển khai Kế hoạch khảo sát thông tin 

mộ liệt sĩ và thu nhận mẫu ADN cho thân nhân của liệt sĩ chưa xác định được 

thông tin. 

UBND phường Ba Đình đề nghị các ông Trưởng khu phố thực hiện  một 

số nội dung sau: 

1. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, quán triệt, phổ biến sâu rộng 

các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trong thực hiện chính sách tìm 

kiếm, xác định liệt sĩ chưa xác định thông tin để tri ân các anh hùng liệt sĩ. 

2. Trên cơ sở thông tin danh sách liệt sĩ do UBND phường cung cấp, tổ 

chức khảo sát thông tin liệt sĩ và thu nhận mẫu ADN cho thân nhân các gia đình 

liệt sĩ, cụ thể:  

- Rà soát, lập danh sách, tập hợp số liệu liệt sĩ đã xác định được thông tin 

theo phiếu khảo sát (mẫu số 01 kèm theo). 

 - Rà soát, xác minh và cập nhật đầy đủ thông tin các liệt sĩ chưa xác định 

được thông tin theo phiếu khảo sát  (mẫu số 02 kèm theo). 

 - Rà soát, xác minh và cập nhật đầy đủ thông tin thân nhân của liệt sĩ chưa 

xác định được hài cốt ưu tiên thu thập mẫu ADN thân nhân (phụ lục số 01 kèm 

theo), cụ thể:  

+ Xác định các thân nhân theo mức độ ưu tiên gần kề: (1) Mẹ đẻ liệt sĩ; (2) 

Mẹ đẻ của mẹ đẻ (bà ngoại ruột) của Liệt sĩ; (3) Anh chị em cùng mẹ đẻ với Liệt 

sĩ; (3) Bác, cậu, dì là anh chị em ruột của mẹ Liệt sĩ (Cùng mẹ đẻ); (5) Anh em 



con của chị gái, em gái mẹ đẻ Liệt sĩ; (6) Con của chị gái, em gái của Liệt sĩ; (7) 

Thông tin khác (ghi rõ mối quan hệ thân nhân với liệt sĩ như: cha, con trai, anh 

ruột…).  

+ Xác định các gia đình thân nhân liệt sĩ thuộc diện hộ nghèo, hộ cận 

nghèo và các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt. 

3. Tổng hợp các phiếu khảo sát gửi về UBND trước ngày 08/11/2024. 

Nhận được công văn này đề nghị các ông Trưởng khu phố triển khai thực 

hiện. Quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị phản ánh về 

UBND phường (qua công chức Chính sách - Xã hội) để phối hợp, thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch UBND phường (B/c); 

- Công an Phường (phối hợp); 

- Lưu VP, CS. 

             KT. CHỦ TỊCH 

             PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

             Trần Thị Nga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

PHIẾU KHẢO SÁT 

Thông tin liệt sĩ đã xác định thông tin phần mộ 

 và người hưởng trợ cấp của liệt sĩ 

 

1. Thông tin người đại diện thân nhân hoặc hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ  

Họ và tên: ................................................................................................ 

Ngày tháng năm sinh:.................................; Giới tính: ........................... 

Số ĐDCN........................ Ngày cấp .............. Nơi cấp: ..............................  

Quê  quán:  .................................................................................................. 

Nơi thường trú:  ........................................................................................ 

Số điện thoại: ……………………………………… 

2. Thông tin về liệt sĩ: 

Mã số hồ sơ liệt sĩ: 

Mã hồ sơ Bộ quản lý:....................... Mã hồ sơ tỉnh quản lý: ……………... 

Họ và tên liệt sĩ:.......................................................... Bí danh: ..………... 

Ngày tháng năm sinh: ..................................; Giới tính: ............................ 

Quê  quán:  ................................................................................................ 

Cấp bậc, chức vụ khi hy sinh: ................................................................... 

Cơ quan, đơn vị khi hy sinh: ..................................................................... 

Ngày tháng năm hy sinh: ........................................................................... 

Nơi hy sinh (nếu có): ................................................................................ 

Nơi an táng ban đầu: ................................................................................. 

Bằng Tổ quốc ghi công số ................ Quyết định số …........ ngày.... tháng... 

năm ....... ….của Thủ tướng Chính phủ. 

Con   ông:................................................................................................... 

Con  bà:  .................................................................................................... 

Vợ/Chồng:   ............................................................................................... 

MẪU 01 



Thông tin về phần mộ liệt sĩ: □ Mộ có hài cốt liệt sĩ □ Mộ 

không có hài cốt liệt sĩ 

Tên  nghĩa  trang: ........................................................................................ 

□ Nghĩa trang liệt sĩ □ 

Ngoài nghĩa trang liệt sĩ 

Nghĩa trang thuộc tỉnh/thành phố (ghi rõ địa chỉ chi tiết, xã, huyện, tỉnh):.... 

...........................................................................................................................

......................................................................................................................... 

Địa điểm quy tập hoặc an táng hài cốt trước khi tiếp nhận:.......................... 

Đơn vị quy tập hoặc an táng hài cốt trước khi tiếp nhận: ............................. 

Thời gian đưa vào an táng trong nghĩa trang liệt sĩ: .................................... 

Vị trí mộ trong nghĩa trang liệt sĩ: Số mộ....., hàng......., lô...., khu ................. 

 

...., ngày... tháng... năm... 

Xác nhận của UBND cấp xã về nội dung 

khai trên bản khai là đúng. 
 

 

 

 

 

 

 

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN 

 

 

 

 

 

 

 

 

………., ngày ... tháng ... năm ..…... 

Xác nhận của Công an cấp xã về nội dung 

thông tin dữ liệu dân cư của các cá nhân trên 

bản khai là đúng. 

TRƯỞNG CÔNG AN PHƯỜNG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...., ngày... tháng... năm... 

Xác nhận của Sở Lao động, thương binh và xã hội về nội dung khai trên 

bản khai là đúng. 

GIÁM ĐỐC SỞ LĐTB&XH 

 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

PHIẾU KHẢO SÁT 

Thông tin liệt sĩ chưa xác định thông tin phần mộ và thân nhân 

 

1. Thông tin người đại diện thân nhân hoặc hưởng trợ cấp thờ cúng 

liệt sĩ  

Họ và tên: ...............................................................................................  

Ngày tháng năm sinh:.............................; Giới tính: .......................... 

Số ĐDCN...................... Ngày cấp .............. Nơi cấp: .............................  

Quê  quán:  ............................................................................................... 

Nơi thường trú:  ........................................................................................ 

Số điện  thoại:  ........................................................................................... 

2. Thông tin về liệt sĩ: 

Mã số hồ sơ liệt sĩ: 

Mã hồ sơ Bộ quản lý:................. Mã hồ sơ tỉnh quản lý: ………………...  

Họ và tên liệt sĩ: …………………………………. Bí danh: ...…………  

Ngày tháng năm sinh: ..................................; Giới tính: ............................ 

Quê quán:  ............................................................................................... 

Cấp bậc, chức vụ khi hy sinh: ................................................................... 

Cơ quan, đơn vị khi hy sinh: ..................................................................... 

Ngày tháng năm hy sinh: ........................................................................... 

Nơi hy sinh (nếu có): ................................................................................ 

Nơi an táng ban đầu: ................................................................................. 

Bằng Tổ quốc ghi công số .............. Quyết định số …........ ngày.... tháng 

.... năm ..... của Thủ tướng Chính phủ. 

Con   ông:................................................................................................... 

Con  bà:  .................................................................................................... 

Vợ:    .......................................................................................................... 

MẪU 02 



 3. Thực hiện kê khai thông tin thân nhân liệt sĩ chưa xác định được 

danh tính theo họ ngoại tự nguyện cung cấp mẫu ADN để phục vụ xác 

định danh tính hài cốt liệt sĩ (Phụ lục 1). 

...., ngày... tháng... năm... 

Xác nhận của UBND cấp xã về nội dung 

khai trên bản khai là đúng. 
 

 

 

 

 

 

 

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN 

 

 

 

 

 

 

 

 

………., ngày ... tháng ... năm ..…... 

Xác nhận của Công an cấp xã về nội dung 

thông tin dữ liệu dân cư của các cá nhân trên 

bản khai là đúng. 

TRƯỞNG CÔNG AN PHƯỜNG 

 

 

 

 

...., ngày... tháng... năm... 

Xác nhận của Sở Lao động, thương binh và xã hội về nội dung khai trên 

bản khai là đúng. 

GIÁM ĐỐC SỞ LĐTB&XH 

 

 

 

  



PHỤ LỤC 1: Thông tin thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính theo họ ngoại 

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

 

STT 

 

Đối tượng theo thứ tự ưu 

tiên từ 1 đến 6 

Số 

ĐDCN/CCCD/ 

CMND 

 

Họ và tên 

 

Ngày tháng 

năm sinh 

 

Giới tính 

 

Họ tên bố 

 

Họ tên mẹ 

 

Nơi thường trú 

 

Trạng thái: 

Còn sống/Đã 

chết 

 

Chữ ký và ghi rõ họ 

tên 

1 Mẹ đẻ liệt sĩ 
         

2 Mẹ đẻ của mẹ đẻ  liệt sĩ 
         

 

3 

 

Anh chị em cùng mẹ đẻ 

với liệt sĩ 

         

         

 

4 

 

Anh chị em cùng mẹ đẻ 

của mẹ đẻ liệt sĩ 

         

         

 

5 

 

Anh chị em con của chị 

gái, em gái mẹ đẻ liệt sĩ 

         

         

 

6 

 

Con của chị gái, em gái 

liệt sĩ 

         

         

 

7 

Thông tin khác (ghi rõ 

mối quan hệ thân nhân với 

liệt sỹ như: cha, con trai, 

anh ruột…):……. 

         

 



Chú ý: 1. Thân nhân liệt sĩ tự nguyện cung cấp mẫu ADN và cung cấp thông tin sinh trắc học ADN vào Cơ sở dữ liệu Căn cước thì ký và ghi rõ họ tên vào cột 
số (11) ở bảng trên. 

 2. Thu 01 mẫu ADN/ 01 người thân có mối quan hệ huyết thống theo dòng mẹ của liệt sĩ để xét nghiệm ADN ti thể với thứ tự ưu tiên từ 1 đến 6. 
3. Thu mẫu tối thiểu 01 người còn sống, trường hợp có nhiều hơn thì lựa chọn 02 người còn sống theo thứ tự ưu tiên từ 1 đến 6 (có thể thu 02 người 

cùng mức ưu tiên). 
 4. Đối với cột số (2) ưu tiên thu thập thông tin sinh trắc học ADN của thân nhân còn sống; cột (3;4;5;6) ghi tối đa 02 người còn sống. 
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